
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 17                      Từ ngày   25/12 /2023 - Đến ngày:  29/12 /2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

25/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 49 HĐTN Chào mừng 79 năm ngày thành lập QĐND VN  

2 113 Tiếng Việt - Đọc: Người làm đồ chơi  

- Nói và nghe: Kể chuyện Người làm đồ chơi 

Máy chiếu 

3 114 Tiếng Việt Máy chiếu 

4  Toán  Bài 40: Luyện tập chung (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 17 Tin  Bài 17. Sắp xếp và tìm kiếm  

2 81 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng cuối học kì I Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

26/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 65 Tiếng Anh  Review 1 (Units 1 – 4)  

2 33 GDTC  
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng 

ngại vật khác nhau 
 

3 115 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Người làm đồ chơi Máy chiếu 

4 82 Toán  B41: ÔT P. nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 17 Âm nhạc  KTĐK môn Công nghệ  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 50 HĐTrải nghiệm HĐGD chủ đề: Đồ dùng của người thân Máy chiếu 

  PTTNTT Bài 2: P. tránh TNTT do các trò chơi nguy hiểm Máy chiếu 

4 

27/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 83 Toán B41: ÔT P.nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T2) Máy chiếu 

2 66 Tiếng Anh Review 2 (Units 1 – 4)  

3 116 Tiếng Việt -  Đọc: Cây bút thần  

-  Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 117 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 33 TNXH Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật Máy chiếu 

2 17 ĐSTV 
Giới thiệu cuốn sách thuộc chủ đề – Xem Video về 

mùa xuân;  Trò chơi: Kê tên các loài hoa 
 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

28/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 118 Tiếng Việt 

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thành thị và nông 

thôn. So sánh. 
Máy chiếu 

2 84 Toán B41: ÔT P.nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T3) Máy chiếu 

3  Song ngữ (K) S3U2L4 Mammals  

4 17 TNXH Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 67 Tiếng Anh The First Term Test  

2 34 GDTC 
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng 

ngại vật khác nhau 
 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

29/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 119 Tiếng Việt Luyện tập: Viết thư cho bạn. Máy chiếu 

2 85 Toán Bài 42 Ôn tập biểu thức số (T1) Máy chiếu 

3 17 Mỹ thuật Bài 1: Chậu hoa xinh xắn  

4 68 Tiếng Anh Speaking Test 1  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 34 Công nghệ Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong GĐ Máy chiếu 

2 17 Song ngữ (T) M3U4L1 Introduction Máy chiếu  

3 51 HĐ trải nghiệm SH theo chủ đề: Câu chuyện yêu thương Máy chiếu 

Kiểm tra nhận xét                                                                                ĐDDH: 24 

       Giang Biên, ngày 18 tháng 12 năm 2023 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   
 

Nguyễn Thị Hương 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 3 
TUẦN HỌC THỨ 17                      Từ ngày   25/12 /2023 - Đến ngày:  29/12 /2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

25/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 49 HĐTN Chào mừng 79 năm ngày thành lập QĐND VN  

2 113 Tiếng Việt - Đọc: Người làm đồ chơi  

- Nói và nghe: Kể chuyện Người làm đồ chơi 

Máy chiếu 

3 114 Tiếng Việt Máy chiếu 

4  Toán  Bài 40: Luyện tập chung (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 17 Tin  Bài 17. Sắp xếp và tìm kiếm  

2 81 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng cuối học kì I Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

26/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 65 Tiếng Anh  Review 1 (Units 1 – 4)  

2 33 GDTC  
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng 

ngại vật khác nhau 
 

3 115 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Người làm đồ chơi Máy chiếu 

4 82 Toán  B41: ÔT P. nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 17 Âm nhạc  KTĐK môn Công nghệ  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 50 HĐTrải nghiệm HĐGD chủ đề: Đồ dùng của người thân Máy chiếu 

  PTTNTT Bài 2: P. tránh TNTT do các trò chơi nguy hiểm Máy chiếu 

4 

27/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 83 Toán B41: ÔT P.nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T2) Máy chiếu 

2 66 Tiếng Anh Review 2 (Units 1 – 4)  

3 116 Tiếng Việt -  Đọc: Cây bút thần  

-  Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 117 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 33 TNXH Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật Máy chiếu 

2 17 ĐSTV 
Giới thiệu cuốn sách thuộc chủ đề – Xem Video về 

mùa xuân;  Trò chơi: Kê tên các loài hoa 
 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

28/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 118 Tiếng Việt 

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thành thị và nông 

thôn. So sánh. 
Máy chiếu 

2 84 Toán B41: ÔT P.nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T3) Máy chiếu 

3  Song ngữ (K) S3U2L4 Mammals  

4 17 TNXH Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 67 Tiếng Anh The First Term Test  

2 34 GDTC 
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng 

ngại vật khác nhau 
 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

29/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 119 Tiếng Việt Luyện tập: Viết thư cho bạn. Máy chiếu 

2 85 Toán Bài 42 Ôn tập biểu thức số (T1) Máy chiếu 

3 17 Mỹ thuật Bài 1: Chậu hoa xinh xắn  

4 68 Tiếng Anh Speaking Test 1  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 34 Công nghệ Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong GĐ Máy chiếu 

2 17 Song ngữ (T) M3U4L1 Introduction Máy chiếu  

3 51 HĐ trải nghiệm SH theo chủ đề: Câu chuyện yêu thương Máy chiếu 

Kiểm tra nhận xét                                                                                ĐDDH: 24 

       Giang Biên, ngày 18 tháng 12 năm 2023 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   
 

Nguyễn Thị Hương 



 
 


